	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯNG YÊN

TRƯỜNG THPT MINH CHÂU


	ĐỀ THI KHẢO SÁT KHỐI 12 

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút( không kể thời gian phát đề) 

(Đề gồm 6 trang, 50 câu trắc nghiệm)



	
	Mã đề thi 001


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
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Câu 1: Cho hàm số 
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. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?


A.  Hàm số đồng biến trên 
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B.  Hàm số nghịch biến trên khoảng
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C.  Hàm số đồng biến trên các khoảng
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D.  Hàm số nghịch biến trên 
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Câu 2: Khối mười hai mặt đều thuộc loại đa diện đều nào?
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Câu 3: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?
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Câu 4: Tìm giá trị cực tiểu 
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 của hàm số 
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Câu 5: Nếu hàm số 
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 có đạo hàm tại 
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 thì phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm 
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Câu 6: Hàm số 
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 đạt cực đại tại 
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 và cực tiểu tại 
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B.  0.
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D.  –302.
Câu 7: Hàm số y = 
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 có đạo hàm trên 
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Câu 8: Nghiệm của phương trình 
[image: image39.wmf]1

cos

2

x

=-

 là
A.
[image: image40.wmf]2

2

3

xk

p

p

=±+

 . 
B. 
[image: image41.wmf]6

xk

p

p

=±+

.
C. 
[image: image42.wmf]2

3

xk

p

p

=±+

.
D. 
[image: image43.wmf]2

6

xk

p

p

=±+

.
Câu 9: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó?
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Câu 10: Cho hình  chóp 
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 là tam giác đều cạnh 
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Câu 11:  Giá trị nhỏ nhất của hàm số
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 bằng bao nhiêu?

A.  0.
B.  –1.
C.  – 3.
D.  –2.
Câu 12: Đồ thị hàm số 
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 có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?


A.  3.
B.  2.
C.  0.
D.  1.
Câu 13: Cho 
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 với các cạnh 
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 lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp và diện tích của tam giác 
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. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
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Câu 14: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 15: Hình chóp 
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 là tam giác vuông tại
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 vuông góc với mặt phẳng đáy. Số các mặt của tứ diện 
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Câu 16: Cho hình chóp 
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 . Tính đường cao của khối chóp đó.
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Câu 17: Giá trị lớn nhất của hàm số 
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Câu 18: Gọi 
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 lần lượt là tổng các cạnh và tổng các mặt của hình chóp tứ giác. Tính hiệu 
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	Câu 19: Cho hàm số 
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 có đạo hàm liên tục trên 
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và đồ thị hàm số 
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Số điểm cực trị của hàm số 
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     A. 
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Câu 20: Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.
B. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đều.
C. Hình lăng trụ có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.
D. Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lập phương.

Câu 21: Hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây có bảng biến thiên như sau:
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Câu 22: Phương trình 
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 có hai nghiệm 
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 thuộc đoạn nào sau đây?
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Câu 23: Trong mặt phẳng 
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Câu 24: Cho tập S có 20 phần tử. Số tập con gồm 3 phần tử của S.
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Câu 25: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong          

bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi                  

hàm số đó là hàm số nào?
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Câu 26: Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối hộp chữ nhật lên gấp đôi thì thể tích khối hộp tương ứng sẽ tăng lên bao nhiêu lần?

A.  8 lần. 
B.   4 lần.
C.  6 lần.
D.  2 lần
Câu 27: Có 
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 bông hồng đỏ, 
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 bông hồng trắng, các bông hồng khác nhau từng đôi một. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 
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Câu 28: Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 4 tấm thẻ từ hộp đó. Gọi P là xác suất để tổng các số ghi trên 4 tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó P bằng
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Câu 29: Cho hàm số
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. Tìm kết luận đúng trong các kết luận sau.


A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng 
[image: image151.wmf]0
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B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng 
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C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.


D. Đồ thị hàm số có cả tiệm cận đứng, tiệm cận ngang.
Câu 30: Hàm số nào sau đây có ba điểm cực trị?
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Câu 31: Cho 
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Câu 32: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
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Câu 33: Giới hạn 
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Câu 34: Cho hình chóp 
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Câu 35: Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu 
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 Khi nào mực nước của kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất ?

                        A. 
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Câu 36: Cho khối chóp 
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 Hình chiếu của 
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Câu 37: Cho khối chóp 
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Câu 38: Cho khối chóp  
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Câu 39: Cho một tấm nhôm hình chữ nhật có chiều dài bằng 
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Câu 40: Cho hàm số 
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Câu 41: [2D1-3.1-3] Cho hai số thực x, y thay đổi thỏa mãn điều kiện 
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. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức
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Câu 42: 
	 Cho hàm số 
[image: image266.wmf](

)

yfx

=

.  Hàm số 
[image: image267.wmf](

)

yf'x

=

 có đồ thị như hình vẽ. Hàm số 
[image: image268.wmf](

)

(

)

2

gxfx2

=-

. Mệnh đề nào sai ? 

A. Hàm số 
[image: image269.wmf](

)

gx

nghịch biến trên 
[image: image270.wmf](

)

;2

-¥-





B. Hàm số 
[image: image271.wmf](

)

gx

đồng biến trên 
[image: image272.wmf](

)

2;

+¥





C. Hàm số 
[image: image273.wmf](

)

gx

nghịch biến trên 
[image: image274.wmf](

)

1;0

-





D. Hàm số 
[image: image275.wmf](

)

gx

nghịch biến trên 
[image: image276.wmf](

)

0;2


	[image: image277.png]





   Câu 43: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số
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Câu 44: Cho đường tròn (C):
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 và đường thẳng (d): 4x+3y+3=0. Gọi A,B là giao điểm của đường thẳng (d) với đường tròn (C). Tính độ dài AB.
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Câu 45: Cho hàm số 
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Câu 46: Tìm 
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 để giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 47: Từ một ngân hàng 
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 câu hỏi, trong đó có 
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 câu hỏi khó người ta xây dựng thành hai đề thi, mỗi đề gồm 
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 câu và các câu trong một đề được đánh số thứ tự từ câu 
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 đến câu 
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 Tính xác suất để xây dựng được hai đề thi mà mỗi đề thi đều gồm hai câu hỏi khó.
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Câu 48: Cho hình chữ nhật 
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Câu 49: Trong mặt phẳng Oxy cho  có phương trình các đường thẳng AB, AC lần lượt là 3x-y+8=0 và x+y-4=0. Đường tròn đi qua trung điểm các đoạn thẳng HA,HB,HC có phương trình là: 
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Câu 50: Biết rằng hệ phương trình 
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ĐÁP ÁN
Câu 1:  Cho hàm số 
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. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?


A.  Hàm số đồng biến trên 
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B.  Hàm số nghịch biến trên khoảng
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C.  Hàm số đồng biến trên các khoảng
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D.  Hàm số nghịch biến trên 
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Câu 2:  Khối mười hai mặt đều thuộc loại đa diện đều nào?
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Câu 3:  Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?
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Câu 4:  Tìm giá trị cực tiểu 
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Câu 5: Nếu hàm số 
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Câu 6:  Hàm số 
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Câu 7: Hàm số y = 
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Câu 8: Nghiệm của phương trình 
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Câu 9:  Hàm số nào sau đây nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó?
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Câu 10:  Cho hình  chóp 
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Câu 11:  Giá trị nhỏ nhất của hàm số
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Câu 12:  Đồ thị hàm số 
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A.  3.
B.  2.
C.  0.
D.  1.

Câu 13:  Cho 
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Câu 14:  Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 15: Hình chóp 
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Câu 16:  Cho hình chóp 
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Câu 17:  Giá trị lớn nhất của hàm số 
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Câu 18:  Gọi 
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	Câu 19: Cho hàm số 
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Câu 20:  Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.
B. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đều.
C. Hình lăng trụ có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.
D. Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lập phương.

Câu 21:  Hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây có bảng biến thiên như sau:
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Câu 22: Phương trình 
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 thuộc đoạn nào sau đây?
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Câu 23: Trong mặt phẳng 
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cho tam giác ABC có 
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 là hình bình hành khi tọa độ 
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 là cặp số nào sau đây?
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Câu 24:  Cho tập S có 20 phần tử. Số tập con gồm 3 phần tử của S.
A. 
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Câu 25:  Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong          

bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi                  

hàm số đó là hàm số nào?


A.  
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Câu 26:  Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối hộp chữ nhật lên gấp đôi thì thể tích khối hộp tương ứng sẽ tăng lên bao nhiêu lần?

A.  8 lần. 
B.   4 lần.
C.  6 lần.
D.  2 lần.

Câu 27:  Có 
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 bông hồng đỏ, 
[image: image470.wmf]8

 bông hồng vàng và 
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 bông hồng trắng, các bông hồng khác nhau từng đôi một. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 
[image: image472.wmf]3

bông hồng có đủ ba màu.
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Câu 28:  Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 4 tấm thẻ từ hộp đó. Gọi P là xác suất để tổng các số ghi trên 4 tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó P bằng:
A. 
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Câu 29:  Cho hàm số
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. Tìm kết luận đúng trong các kết luận sau.


A.  Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng 
[image: image484.wmf]0
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B.  Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng 
[image: image485.wmf]0
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C.  Đồ thị hàm số không có tiệm cận.


D.  Đồ thị hàm số có cả tiệm cận đứng, tiệm cận ngang.

Câu 30:  Hàm số nào sau đây có ba điểm cực trị?
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Câu 31: Cho 
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 Câu 32:  Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
[image: image496.wmf]32
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 QUOTE  tại giao điểm của đồ thị với trục tung.
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 Câu 33: Giới hạn 
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Câu 34:  Cho hình chóp 
[image: image511.wmf].
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 có đáy là tam giác vuông cân tại 
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 vuông góc với mặt phẳng đáy và 
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 lần lượt tại 
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Câu 35: Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu 
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 Khi nào mực nước của kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất ?
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Câu 36:  Cho khối chóp 
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Câu 37:  Cho khối chóp 
[image: image553.wmf].
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 là trung điểm của 
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 và song song với 
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 lần lượt tại
[image: image560.wmf],

PQ

. Biết thể tích khối chóp  
[image: image561.wmf].

SABCD

 bằng 
[image: image562.wmf].

V

 Tính thể tích khối chóp 
[image: image563.wmf]..

SAPMQ



A.  
[image: image564.wmf]4

V

.
B.  
[image: image565.wmf]8

V

.
C.  
[image: image566.wmf]3

V

.
D.  
[image: image567.wmf]6

V

.

Câu 38:  Cho khối chóp  
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Câu 39: Cho một tấm nhôm hình chữ nhật có chiều dài bằng 
[image: image579.wmf]10
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. Người ta cắt bỏ ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng 
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, rồi gập tấm nhôm lại (như hình vẽ) để được một cái hộp không nắp. Tìm 
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 để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.
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Câu 40: Cho hàm số 
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Câu 41: [2D1-3.1-3] Cho hai số thực x, y thay đổi thỏa mãn điều kiện 
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. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức
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Câu 42: 

	 Cho hàm số 
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 có đồ thị như hình vẽ. Hàm số 
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D. Hàm số 
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Câu 43:  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số
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 có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác đều?
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Câu 44: Cho đường tròn (C):
[image: image616.wmf]22

(1)(2)4

xy

++-=

 và đường thẳng (d): 4x+3y+3=0. Gọi A,B là giao điểm của đường thẳng (d) với đường tròn (C). Tính độ dài AB.
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Câu 45: Cho hàm số 
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Câu 46:  Tìm 
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 để giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image628.wmf]2

()

1

xmm

fx

x

-+

=

+

 trên đoạn [0;1] bằng –2

A.  
[image: image629.wmf]1

2

m

m

=

é

ê

=

ë

.
B.  
[image: image630.wmf]1

2

m

m

=

é

ê

=-

ë

.
C.  
[image: image631.wmf]1

2

m

m

=-

é

ê

=

ë

.
D.  
[image: image632.wmf]121

2

m

±

=

.
Câu 47: Từ một ngân hàng 
[image: image633.wmf]20

 câu hỏi, trong đó có 
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 câu hỏi khó người ta xây dựng thành hai đề thi, mỗi đề gồm 
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 câu và các câu trong một đề được đánh số thứ tự từ câu 
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 đến câu 
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 Tính xác suất để xây dựng được hai đề thi mà mỗi đề thi đều gồm hai câu hỏi khó.
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 Câu 48:  Cho hình chữ nhật 
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Câu 49: Trong mặt phẳng Oxy cho  có phương trình các đường thẳng AB, AC lần lượt là 3x-y+8=0 và x+y-4=0. Đường tròn đi qua trung điểm các đoạn thẳng HA,HB,HC có phương trình là: 
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